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Trong tiêu chuẩn đánh giá giáo viên (GV), các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực kiến thức môn học (còn gọi là kiến thức chuyên môn) và lĩnh vực kiến thức khoa học sư phạm (kiến thức nghiệp vụ sư phạm) có ý nghĩa quyết định phẩm chất năng lực GV. Cũng chính vì vậy, chúng ta thường nói: đào tạo (ĐT), bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho GV. Chuyên môn được hiểu là ĐT GV có một trình độ tri thức khoa học cơ bản (tri thức môn học); nghiệp vụ là ĐT GV tri thức khoa học sư phạm.


Nghiệp vụ là công việc chuyên môn của một ngành nghề nhất định (1). Nghiệp vụ sư phạm là các hoạt động dạy học và giáo dục (theo nghĩa hẹp) của nhà giáo. Hoạt động dạy học của GV bao gồm phân tích nội dung chương trình, sách giáo khoa, lập kế hoạch dạy học, tổ chức, điều khiển hoạt động học tập của học sinh (quản lí hoạt động học), kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh,... Còn hoạt động giáo dục là hoạt động hình thành nhân cách toàn diện, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện hoạt động này, GV phải xác định nội dung, hình thức, phương pháp, kế hoạch giáo dục; đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh,... 
ĐT bất kì nghề nào cũng bao gồm ba lĩnh vực: Kiến thức lí thuyết, kĩ năng thực hành, đạo đức nghề. Cả ba lĩnh vực đó khi được ĐT một cách hệ thống sẽ tạo ra một năng lực hành nghề (tác nghiệp). Năng lực đó được biểu hiện bằng sự thành thạo thực hiện các kĩ năng, thao tác của quy trình hoạt động tác động vào một đối tượng để tạo ra một sản phẩm vật chất, tinh thần. Bất kì quy trình ĐT nhằm hình thành và phát triển một kĩ năng nào cũng phải có giai đoạn rèn luyện bằng thực tập, thực hành. Hoạt động thực hành là sự tích hợp kiến thức lí thuyết và kĩ năng thao tác. Khi dạy học có bản chất là một nghề - nghề đặc thù, người GV phải được ĐT theo quy trình ĐT nghề như trên.

Quy trình ĐT GV làm nghề dạy học thường được bắt đầu bằng ĐT kiến thức lí thuyết về môn học, về nghiệp vụ sư phạm (tâm lí học sư phạm, giáo dục học, lí luận dạy học, phương pháp dạy học bộ môn); tiếp đó là tổ chức thực hành, thực tập kĩ năng dạy học, giáo dục ở trường sư phạm và ở trường phổ thông. Trong đó, thực tập sư phạm (TTSP) ở trường phổ thông là hoạt động quan trọng nhất trong quy trình ĐT nghiệp vụ sư phạm; thông qua hoạt động này giáo sinh được rèn luyện, phát triển các năng lực nghề nghiệp cơ bản sau:

1.  Phân tích nội dung, chương trình, sách giáo khoa môn học. 
Khi tiếp cận với nội dung chương trình, sách giáo khoa môn học, giáo sinh có cơ hội bắt gặp nhiều tình huống vận dụng kiến thức khoa học liên quan đến môn học. Ở từng tình huống, không hẳn giáo sinh “dư sức” về kiến thức môn học đã có thể giải quyết mà không gặp khó khăn, lúng túng. Như vậy, đến với thực tiễn phổ thông, giáo sinh nảy sinh nhu cầu, thấy được sự cần thiết phải tìm hiểu sâu hơn kiến thức môn học, có khi họ phải đọc lại, học lại giáo trình môn học ở đại học. Với ý nghĩa đó, yêu cầu phân tích chương trình, sách giáo khoa trong nội dung TTSP không còn chỉ là yêu cầu rèn luyện kĩ năng dạy học hiểu theo nghĩa hẹp, mà còn là yêu cầu nâng cao kiến thức môn học. Như vậy, TTSP đạt hai đích: kĩ năng phân tích chương trình và nâng cao kiến thức môn học. Nếu như trong quá trình ĐT ở trường sư phạm, việc dạy môn khoa học cơ bản được định hướng bằng những bài tập liên quan đến các tình huống chương trình, sách giáo khoa môn học ở trường phổ thông thì sẽ góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng ĐT năng lực nghề nghiệp cho giáo sinh.
2. Lập kế hoạch dạy học môn học

Khi thực hiện hoạt động này, giáo sinh được rèn luyện các kĩ năng: xác định mục tiêu môn học, phân bổ thời gian, tìm hiểu các điều kiện phục vụ dạy học (bài, chủ đề nội dung, chương, phần) theo lịch trình năm học; xác định được lôgic nội dung trong môn học, liên môn; cách soạn, thể hiện giáo án tiết học, lập kế hoạch học kì, năm học; chuẩn bị các phương tiện, thiết bị dạy học,... 
3. Lập kế hoạch giáo dục

Với GV chủ nhiệm lớp, cần xây dựng kế hoạch sát hoàn cảnh và điều kiện nhà trường, đặc điểm học sinh; bảo đảm tính liên kết, phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, đặc biệt với phụ huynh, các GV bộ môn.
GV dạy bộ môn tích hợp dạy học với giáo dục, vì vậy khi lập kế hoạch dạy học,  cần phải thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học thể hiện được sự tích hợp đó.
4. Năng lực thực hiện kế hoạch dạy học

Có thể nói một cách khái quát, đây là năng lực thực hiện giáo án dạy học. Năng lực này được thể hiện ở các phẩm chất như bảo đảm dạy chính xác nội dung môn học, bám sát mục tiêu môn học, vận dụng hiệu quả phương pháp dạy học, sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học, tạo được môi trường học tập mà ở đó hoạt động dạy kích thích được hoạt động học tích cực, sáng tạo. 
5. Năng lực thực hiện kế hoạch giáo dục

Năng lực này được thể hiện ở việc GV trong quá trình dạy học khai thác được nội dung bài học phục vụ cho giáo dục các vấn đề về pháp luật, đạo đức, lối sống, dân số, môi trường, giao thông,... Đối với GV chủ nhiệm lớp, biết vận dụng các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục có hiệu quả, sinh động; biết phối hợp với các tổ chức trong nhà trường, ngoài nhà trường, đồng nghiệp để thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục đã soạn.

6. Năng lực đánh giá kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của học sinh

Năng lực này được thể hiện ở việc GV xây dựng được các công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách công khai, công bằng, chính xác, toàn diện; sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh việc dạy học, giáo dục, kích thích được sự phấn đấu vươn lên của học sinh. 
7. Tìm hiểu đặc điểm học sinh

Trong quá trình lập kế hoạch, GV chủ nhiệm lớp và GV bộ môn đều cần tìm hiểu học sinh. Hiểu biết học sinh về hứng thú, năng khiếu, thiên hướng về các môn học, hoàn cảnh gia đình,... là hoạt động nghề nghiệp có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả dạy học, giáo dục học sinh. Càng hiểu học sinh càng có điều kiện dạy học, giáo dục phân hoá đúng đối tượng. Đây là một yêu cầu rất cơ bản phẩm chất nghề nghiệp nhà giáo. Một trong những nguyên nhân chính làm giảm chất lượng giáo dục hiện nay là sự hiểu biết về học sinh của GV còn hạn chế. Việc dạy học của GV là tác động vào từng học sinh, mỗi học sinh GV có phương pháp, biện pháp giáo dục tương ứng. Nhưng trong thực tiễn nhà trường, hầu hết GV giáo dục học sinh đồng loạt theo cùng một phương pháp. Điều đó cũng tương tự như thầy thuốc dùng cùng một loại thuốc với phác đồ điều trị như nhau cho nhiều người với các bệnh khác nhau. Cũng như người bác sĩ trước khi kê đơn bốc thuốc phải khám, chụp, chiếu, xét nghiệm kĩ; để giáo dục có hiệu quả, GV phải có phương pháp thu thập, xử lí thông tin thường xuyên về nhu cầu, đặc điểm học sinh và sử dụng thông tin thu được vào dạy học, giáo dục. Đó chính là bản chất của nguyên tắc giáo dục sát đối tượng mà Giáo dục học đã xác định.
8. Ứng xử với học sinh

Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh; không xúc phạm đến nhân phẩm, thân thể học sinh; chân thành, cởi mở, chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh, giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập, rèn luyện đạo đức,... Đó là những yêu cầu của kĩ năng ứng xử với học sinh mà giáo sinh cần được rèn luyện trong quá trình ĐT.
9. Ứng xử với đồng nghiệp

Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng tập thể sư phạm tốt, tiếp thu kinh nghiệm của đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học là các kĩ năng mà nhà trường sư phạm phải rèn luyện cho giáo sinh ngay trong quá trình ĐT.

Các tiêu chí cơ bản của phẩm chất năng lực nghề nghiệp kể trên của người GV không thể ĐT chỉ bằng kiến thức lí thuyết mà tất yếu phải bằng hoạt động thực hành ở trường phổ thông. Các kĩ năng nghề dạy học chỉ được ĐT trong hoạt động với chính đối tượng giáo dục (học sinh) trong bối cảnh nhà trường phổ thông. TTSP trong quy trình ĐT GV phải thực hiện chức năng đó. Tuy nhiên, hiệu quả TTSP phụ thuộc nhiều yếu tố. Có thể kể đến các yếu tố chính là: nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiếm tra – đánh giá kết quả, cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với trường phổ thông, người hướng dẫn sinh viên thực tập, thời gian, thời điểm tổ chức TTSP trong kế hoạch ĐT.
Nội dung thực tập có thể khái quát ở 3 lĩnh vực: dạy học – giáo dục – giao tiếp trong cộng đồng nhà trường - phụ huynh. Nhiều nghiên cứu thực trạng TTSP cho thấy các lĩnh vực đó chưa được chú trọng đúng mức, đặc biệt rất xem nhẹ thực tập hoạt động giáo dục, tìm hiểu môi trường sư phạm, giao tiếp trong cộng đồng nhà trường phổ thông.

Trong chương trình ĐT GV có trình độ đại học ở Việt Nam, thời lượng ĐT nội dung nghiệp vụ sư phạm chỉ từ 25-30% trong tổng thời lượng ĐT 4 năm. Thời gian TTSP đương nhiên chiếm tỉ lệ khiêm tốn trong 25-30% đó. Thời lượng đó là quá ít để đáp ứng được chức năng TTSP đã nêu trên. Vậy bao nhiêu là tốt? Trả lời câu hỏi này cần phải nghiên cứu kĩ hơn. Có thể dẫn ra đây kinh nghiệm các nước tiên tiến: Úc: tối thiểu là 16 tuần, Anh tối thiểu là 24 tuần, Hà Lan: 48 tuần,... (2). 
Thời điểm trong lộ trình ĐT GV có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng TTSP. Thực tế cho thấy các trường đại học sư phạm có kế hoạch kiến tập, TTSP ở các thời điểm năm thứ 2: kiến tập 1 tuần, năm thứ 3 kiến tập 2 tuần, năm thứ tư thực tập 6-8 tuần. Nhiều nước phát triển như Mĩ, Anh, Úc,... kiến tập, TTSP được diễn ra liên tục trong suốt quá trình ĐT. TTSP thường xuyên xuất phát từ quan điểm ĐT GV phải bằng phương thức huấn luyện trong hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường phổ thông. Ở Vương quốc Anh có những cơ sở ĐT GV với thời lượng tiếp xúc với nhà trường phổ thông chiếm 80% tổng số thời gian ĐT nghiệp vụ sư phạm. Trong thời gian đó, sinh viên không chỉ thực hành, thực tập rèn luyện kĩ năng mà còn học cả lí thuyết ngay trong bối cảnh sư phạm nhà trường phổ thông. Học theo phương thức đưa sinh viên vào môi trường hành nghề, tiếp cận với học sinh. Phương thức đó cũng giống như phương thức ĐT bác sĩ trong môi trường bệnh viện với các bệnh nhân cụ thể. 
Như vậy, cần tạo được một cơ chế phối hợp hiệu quả giữa trường sư phạm với trường phổ thông. Đây là một yếu tố rất quan trọng tác động đến chất lượng TTSP. Mối quan hệ này phải chặt chẽ theo nguyên tắc liên kết trách nhiệm bằng những quy chế hành chính kết hợp với quy chế chuyên môn, nghiệp vụ. Thực tế chúng ta chưa có mối quan hệ sư phạm - phổ thông theo tinh thần đó. Vậy chúng ta phải thiết lập cơ chế đó theo những định hướng nào? Kinh nghiệm các nước cho thấy liên kết trách nhiệm sư phạm - phổ thông với các nội dung sau: thống nhất hợp đồng nội dung TTSP; kế hoạch tài chính; lựa chọn GV phổ thông, giảng viên sư phạm hướng dẫn sinh viên TTSP theo những tiêu chuẩn nhất định; tập huấn để các đối tác quán triệt những nội dung liên quan đến hướng dẫn TTSP. 
Ví dụ, ở Mĩ có mô hình TTSP “Phát triển nghề nghiệp ở nhà trường”. Theo mô hình này, nhân sư trực tiếp tham gia tổ chức, hướng dẫn TTSP gồm:
- GV hướng dẫn (GV phổ thông). Đây là những GV đáp ứng “mẫu hình GV giỏi”. Họ như là thợ cả quyết định thành công TTSP để có thể hợp tác, lập kế hoạch; có kĩ năng nghề nhuần nhuyễn với tầm hiểu biết sâu sắc về nội dung môn học, xây dựng chương trình, phát triển chuyên môn,...

- Giảng viên là người hướng dẫn TTSP. Họ là cầu nối giữa phổ thông và sư phạm, có hiểu biết nghề sâu sắc cả lí thuyết và kĩ năng; có khả năng trao đổi, thống nhất các vấn đề có liên quan đến TTSP với GV phổ thông và Ban giám hiệu trường phổ thông. Trường sư phạm thường cử 2 loại cán bộ hướng dẫn: hướng dẫn nội dung chương trình, phương pháp liên quan đến môn học cụ thể; người hướng dẫn hoạt động chung và hướng dẫn sinh viên thực tập về giáo dục.

- Điều phối viên nhà trường phổ thông: thường là hiệu phó vừa làm nhiệm vụ quản lí, giám sát trực tiếp hoạt động TTSP vừa có thể bổ sung hướng dẫn sinh viên với tư cách là GV giỏi.
Có thể nói, TTSP là nội dung rất quyết định đến chất lượng ĐT GV ban đầu ở các cơ sở ĐT. TTSP không chỉ là rèn luyện một số kĩ năng dạy bài học, kĩ năng tổ chức một số hoạt động giáo dục mà quan trọng hơn đó là phương thức ĐT GV trong hoạt động hành nghề ở môi trường phổ thông. Mô hình này thể hiện triết lí: Hình thành và phát triển kĩ năng trên nền kiến thức lí thuyết và ĐT lí thuyết nghề nghiệp bằng tổ chức sinh viên sư phạm thao tác trực tiếp đến đối tượng giáo dục trong chính bối cảnh sư phạm nhà trường phổ thông. Tổ chức ĐT nghiệp vụ sư phạm ở trường sư phạm theo tiếp cận đó sẽ xoá bỏ sự tách rời lí thuyết với thực hành, giữa kiến thức với kĩ năng thao tác nghề nghiệp. Theo tiếp cận đó, yếu tố nội dung, cách thức tổ chức TTSP và người hướng dẫn TTSP quyết định thành - bại TTSP. Như vậy, để nâng cao chất lượng GV, cần tạo bước đột phá trong khâu tổ chức TTSP và việc “nhúng” giáo sinh trong nhà trường phổ thông trong suốt quá trình ĐT là hết sức cần thiết. 
-------------------------------------
(1) Nguyễn Như Ý (chủ biên). Từ điển Tiếng Việt. NXB Giáo dục. H, 1998

(2) Nguyễn Thị Kim Dung. “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tương lai ở một số nước trên thế giới”. Tạp chí Giáo dục, số 219, tháng 8/2009, tr 60.

Tóm tắt
Bài viết phân tích các năng lực nghề nghiệp cơ bản của người giáo viên; nêu một số vấn đề về thực trạng TTSP ở Việt Nam và liên hệ với việc tổ chức TTSP ở một số nước trên thế giới; từ đó, đặt ra vấn đề cần phải đổi mới công tác TTSP trong quy trình đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay.
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